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[bookmark: _GoBack]ĐỘI NGŨ NHÀ GIÁO, CÁN BỘ QUẢN LÝ VÀ NHÂN VIÊN
Thông tin về đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên
a) Số lượng giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên chia theo nhóm vị trí việc làm và trình độ được đào tạo
	STT
	VỊ TRÍ VIỆC LÀM
	Số lượng vị trí việc làm
	Số lượng người làm việc năm 2023
	Số lượng người làm việc năm 2024
	Ghi chú 

	
	
	
	Viên chức
	HĐLĐ theo NĐ 111
	Trình độ đào tạo
	Viên chức
	HĐLĐ theo NĐ 111
	Trình độ đào tạo
	

	I
	Vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý
	02
	03
	
	
	03
	
	
	

	1
	Vị trí cấp trưởng 
	01
	01
	
	
	01
	
	
	

	
	Hiệu trưởng
	01
	01
	
	ĐH
	01
	
	ĐH
	

	2
	Vị trí cấp phó
	01
	02
	
	
	02
	
	
	

	
	Phó Hiệu trưởng
	01
	02
	
	01 Thạc sĩ
01 ĐH
	02
	
	01 Thạc sĩ
01 ĐH
	

	II
	Vị trí việc làm nghiệp vụ chuyên ngành
	06
	43
	
	
	42
	
	
	

	1
	Giáo viên tiểu học hạng I
	01
	0
	
	
	0
	
	
	

	2
	Giáo viên tiểu học hạng II
	01
	27
	
	04 Thạc sĩ
23 ĐH
	27
	
	04 Thạc sĩ
23 ĐH
	

	3
	Giáo viên tiểu học hạng III
	01
	16
	
	16 ĐH
	15
	
	15 ĐH
	

	4
	Giáo vụ
	01
	0
	
	
	0
	
	
	

	5
	Tư vấn học sinh
	01
	0
	
	
	0
	
	
	

	6
	 Hỗ trợ giáo dục người khuyết tật
	01
	0
	
	
	0
	
	
	

	III
	VTVL nghiệp vụ chuyên môn dùng chung
	13
	05
	
	
	05
	
	
	

	1
	Thư viện viên hạng II
	01
	01
	
	
	01
	
	
	

	2
	Thư viện viên hạng III
	01
	
	
	ĐH
	
	
	ĐH
	

	3
	Thư viện viên hạng IV
	01
	
	
	
	
	
	
	

	4
	 Chuyên viên về quản trị công sở
	01
	01
	
	ĐH
	01
	
	ĐH
	

	5
	 Kế toán trưởng (hoặc phụ trách kế toán)
	01
	01
	
	
	01
	
	
	

	6
	Kế toán viên
	01
	
	
	ĐH
	
	
	ĐH
	

	7
	Kế toán viên trung cấp
	01
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Chuyên viên thủ quỹ
	01
	0
	
	
	0
	
	
	Kiêm nhiệm

	9
	Cán sự thủ quỹ
	01
	
	
	
	
	
	
	

	10
	Nhân viên thủ quỹ
	01
	
	
	
	
	
	
	

	11
	Văn thư viên
	01
	01
	
	
	01
	
	
	

	12
	Văn thư viên trung cấp
	01
	
	
	TC
	
	
	TC
	

	13
	Y tế học đường
	01
	01
	
	TC
	01
	
	TC
	

	IV
	VTVL hỗ trợ, phục vụ
	03
	
	03
	
	
	03
	
	

	1
	Nhân viên Bảo vệ
	01
	
	01
	TC
	
	01
	TC
	

	2
	Nhân viên Nấu ăn
	01
	
	0
	
	
	0
	
	

	3
	Nhân viên Phục vụ
	01
	
	02
	02 THPT
	
	02
	02 THPT
	

	
	Tổng cộng
	24
	51
	03
	54
	50
	03
	53
	



b) Số lượng, tỷ lệ giáo viên, cán bộ quản lý đạt chuẩn nghề nghiệp theo quy định
	Stt
	Chức vụ
	Năm 2023
	Năm 2024

	
	
	Số lượng
	Đạt chuẩn nghề nghiệp
	Tỷ lệ
	Số lượng
	Đạt chuẩn nghề nghiệp
	Tỷ lệ

	1
	Cán bộ quản lý
	3
	3
	100%
	3
	3
	100%

	2
	Giáo viên
	43
	43
	100%
	42
	42
	100%

	
	Tổng cộng
	46
	46
	100%
	45
	45
	100%



c) Số lượng, tỷ lệ giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên hoàn thành bồi dưỡng hằng năm theo quy định



	Stt
	Chức vụ
	Năm 2023
	Năm 2024

	
	
	Số lượng
	Hoàn thành bồi dưỡng
	Tỷ lệ
	Số lượng
	Hoàn thành bồi dưỡng
	Tỷ lệ

	1
	Cán bộ quản lý
	3
	3
	100%
	3
	3
	100%

	2
	Giáo viên
	43
	43
	100%
	42
	42
	100%

	3
	Nhân viên
	5
	5
	100%
	5
	5
	100%

	
	Tổng cộng
	51
	51
	100%
	50
	50
	100%







